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PHỤ LỤC 1 

 (Kèm theo Thông báo số         /TB-ĐHĐN ngày      tháng       năm 2026 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)  

TỔNG HỢP NGÀNH, SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2026 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - Chuyên ngành 

Mã xét 

tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển sinh 

Số lượng 

tuyển sinh 

xét tuyển 

thẳng theo 

quy chế 

tuyển sinh 

Xét tuyển 

điểm thi 

THPT 

năm 2026 

Xét tuyển 

kết quả thi 

Đánh giá 

tư duy 

ĐHBKHN 

năm 2026  

1 DDK Công nghệ sinh học 7420201 65 2 ✓ ✓ 

2 DDK 
Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y 

Dược 
7420201A 45 2 ✓ ✓ 

3 DDK Kỹ thuật máy tính 7480106 100 5 ✓ ✓ 

4 DDK Công nghệ thông tin 7480201 200 10 ✓ ✓ 

5 DDK 
Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí 

tuệ nhân tạo 
7480201B 60 5 ✓ ✓ 

6 DDK Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) 7480201A 80 2 ✓ ✓ 

7 DDK Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 7510105 45 1 ✓ ✓ 

8 DDK Công nghệ chế tạo máy 7510202 180 2 ✓ ✓ 

9 DDK 

Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp 

(PFIEV), gồm 3 chuyên ngành:  

- Ngành Kỹ thuật cơ khí, chuyên ngành Sản xuất tự động; 

- Ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành Tin học công nghiệp; 

- Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Công nghệ phần 

mềm. 

PFIEV 120 2 ✓ ✓ 
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TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - Chuyên ngành 

Mã xét 

tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển sinh 

Số lượng 

tuyển sinh 

xét tuyển 

thẳng theo 

quy chế 

tuyển sinh 

Xét tuyển 

điểm thi 

THPT 

năm 2026 

Xét tuyển 

kết quả thi 

Đánh giá 

tư duy 

ĐHBKHN 

năm 2026  

10 DDK Quản lý công nghiệp 7510601 120 2 ✓ ✓ 

11 DDK Công nghệ dầu khí và khai thác dầu 7510701 60 1 ✓ ✓ 

12 DDK Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực 7520103A 110 2 ✓ ✓ 

13 DDK Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không 7520103B 50 1 ✓ ✓ 

14 DDK Kỹ thuật Cơ điện tử 7520114 170 3 ✓ ✓ 

15 DDK Kỹ thuật nhiệt 7520115 120 2 ✓ ✓ 

16 DDK Kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Quản lý Năng lượng 7520115A 60 1 ✓ ✓ 

17 DDK Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 7520118 60 1 ✓ ✓ 

18 DDK Kỹ thuật Tàu thủy 7520122 60 1 ✓ ✓ 

19 DDK Kỹ thuật ô tô 7520130 110 2 ✓ ✓ 

20 DDK Kỹ thuật Điện 7520201 280 5 ✓ ✓ 

21 DDK Kỹ thuật điện tử - viễn thông 7520207 200 4 ✓ ✓ 

22 DDK 
Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - Thiết 

kế vi mạch 
7520207A 60 1 ✓ ✓ 

23 DDK Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông 7520207VM 45 1 ✓ ✓ 

24 DDK 
Chương trình tiên tiến Việt - Mỹ chuyên ngành Hệ thống 

nhúng và IoT thuộc ngành Kỹ thuật điện, điện tử 
7520215 45 1 ✓ ✓ 
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TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - Chuyên ngành 

Mã xét 

tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển sinh 

Số lượng 

tuyển sinh 

xét tuyển 

thẳng theo 

quy chế 

tuyển sinh 

Xét tuyển 

điểm thi 

THPT 

năm 2026 

Xét tuyển 

kết quả thi 

Đánh giá 

tư duy 

ĐHBKHN 

năm 2026  

25 DDK Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa 7520216 150 3 ✓ ✓ 

26 DDK Kỹ thuật hóa học 7520301 90 2 ✓ ✓ 

27 DDK Kỹ thuật môi trường 7520320 60 1 ✓ ✓ 

28 DDK Công nghệ thực phẩm 7540101 140 3 ✓ ✓ 

29 DDK Kiến trúc 7580101 130 3 ✓ ✓ 

30 DDK 
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp 
7580201 230 5 ✓ ✓ 

31 DDK Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng 7580201A 90 2 ✓ ✓ 

32 DDK 
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây 

dựng đô thị thông minh 
7580201B 45 1 ✓ ✓ 

33 DDK 
Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ 

nhân tạo trong xây dựng 
7580201C 60 1 ✓ ✓ 

34 DDK Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 7580202 45 1 ✓ ✓ 

35 DDK Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 105 2 ✓ ✓ 

36 DDK 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, chuyên ngành Xây 

dựng đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị 
7580205A 60 1 ✓ ✓ 

37 DDK Kỹ thuật cơ sở hạ tầng 7580210 45 1 ✓ ✓ 

38 DDK Kinh tế xây dựng 7580301 120 2 ✓ ✓ 
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TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - Chuyên ngành 

Mã xét 

tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển sinh 

Số lượng 

tuyển sinh 

xét tuyển 

thẳng theo 

quy chế 

tuyển sinh 

Xét tuyển 

điểm thi 

THPT 

năm 2026 

Xét tuyển 

kết quả thi 

Đánh giá 

tư duy 

ĐHBKHN 

năm 2026  

39 DDK Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 60 1 ✓ ✓ 

40 DDK 
Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường 

sắt tốc độ cao 
7520103C 40 0 ✓ ✓ 

  Tổng cộng  3915 88   

Ghi chú: 

- Thí sinh theo dõi Trang Thông tin tuyển sinh của CSĐT để biết thông tin cụ thể về: thời gian, cách thức nộp các minh chứng phục vụ tuyển 

sinh, cách tính điểm cộng (nếu có), điểm xét tuyển; cách quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển (nếu có) và các tiêu chí 

khác. 
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PHỤ LỤC 2 

 (Kèm theo Thông báo số         /TB-ĐHĐN ngày      tháng       năm 2026 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)  

TỔNG HỢP NGÀNH, SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2026 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 

TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - chương trình 

Mã xét 

tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển sinh 

Số lượng 

tuyển sinh 

xét tuyển 

thẳng theo 

quy chế 

tuyển sinh 

Xét tuyển 

kết hợp 

giữa năng 

lực tiếng 

Anh và 

thành tích 

học tập 

Xét tuyển 

điểm thi 

THPT 

năm 2026 

Xét tuyển 

kết quả thi 

ĐGNL 

ĐHQG 

TP. HCM 

năm 2026 

1 DDQ 

Kinh doanh quốc tế - Chương trình Cử nhân tài 

năng Ngoại thương (DUE-Elite, Toàn phần tiếng 

Anh) 

7340120EL 100 5 ✓     

2 DDQ 
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Ngoại 

thương (GB - Toàn phần tiếng Anh) 
7340120GB 100 5 ✓   

3 DDQ 

Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh 

giao nhận và vận tải quốc tế (PR - Bán phần 

tiếng Anh) 

7340120PR 100 5 ✓     

4 DDQ 
Kinh doanh quốc tế - Chương trình Kinh doanh 

quốc tế (ST - Tiêu chuẩn) 
7340120ST 100 5   ✓ ✓ 

5 DDQ 
Marketing - Chương trình Marketing số (GB - 

Toàn phần tiếng Anh) 
7340115GB 80 5 ✓     

6 DDQ 
Marketing - Chương trình Marketing (PR - Bán 

phần tiếng Anh) 
7340115PR 100 5 ✓     

7 DDQ 
Marketing - Chương trình Marketing (ST - Tiêu 

chuẩn) 
7340115ST 100 5   ✓ ✓ 
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TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - chương trình 

Mã xét 

tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển sinh 

Số lượng 

tuyển sinh 

xét tuyển 

thẳng theo 

quy chế 

tuyển sinh 

Xét tuyển 

kết hợp 

giữa năng 

lực tiếng 

Anh và 

thành tích 

học tập 

Xét tuyển 

điểm thi 

THPT 

năm 2026 

Xét tuyển 

kết quả thi 

ĐGNL 

ĐHQG 

TP. HCM 

năm 2026 

8 DDQ 
Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại 

điện tử (GB - Toàn phần tiếng Anh) 
7340122GB 80 5 ✓     

9 DDQ 
Thương mại điện tử - Chương trình Thương mại 

điện tử (ST - Tiêu chuẩn) 
7340122ST 85 5   ✓ ✓ 

10 DDQ 
Kinh doanh thương mại - Chương trình Kinh 

doanh thương mại (ST - Tiêu chuẩn) 
7340121ST 115 5   ✓ ✓ 

11 DDQ 
Khoa học dữ liệu - Chương trình Khoa học dữ 

liệu (ST - Tiêu chuẩn) 
7460108ST 90 5   ✓ ✓ 

12 DDQ 
Kế toán - Chương trình Kế toán tích hợp chương 

trình quốc tế ICAEW (PR - Bán phần tiếng Anh) 
7340301PR 80 5 ✓     

13 DDQ 
Kế toán - Chương trình Kế toán (ST - Tiêu 

chuẩn) 
7340301ST 215 5   ✓ ✓ 

14 DDQ 

Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán tích hợp 

chương trình quốc tế ACCA (PR - Bán phần 

tiếng Anh) 

7340302PR 80 5 ✓     

15 DDQ 
Kiểm toán - Chương trình Kiểm toán (ST - Tiêu 

chuẩn) 
7340302ST 85 5   ✓ ✓ 

16 DDQ 
Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị 

kinh doanh (PR - Bán phần tiếng Anh) 
7340101PR 250 5 ✓     

17 DDQ 
Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị 

kinh doanh (ST - Tiêu chuẩn) 
7340101ST 160 5   ✓ ✓ 
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TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - chương trình 

Mã xét 

tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển sinh 

Số lượng 

tuyển sinh 

xét tuyển 

thẳng theo 

quy chế 

tuyển sinh 

Xét tuyển 

kết hợp 

giữa năng 

lực tiếng 

Anh và 

thành tích 

học tập 

Xét tuyển 

điểm thi 

THPT 

năm 2026 

Xét tuyển 

kết quả thi 

ĐGNL 

ĐHQG 

TP. HCM 

năm 2026 

18 DDQ 
Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn 

nhân lực (PR - Bán phần tiếng Anh) 
7340404PR 50 5 ✓     

19 DDQ 
Quản trị nhân lực - Chương trình Quản trị nguồn 

nhân lực (ST - Tiêu chuẩn) 
7340404ST 45 5   ✓ ✓ 

20 DDQ 
Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính 

- Ngân hàng (PR - Bán phần tiếng Anh) 
7340201PR 200 5 ✓     

21 DDQ 
Tài chính - Ngân hàng - Chương trình Tài chính 

- Ngân hàng (ST - Tiêu chuẩn) 
7340201ST 110 5   ✓ ✓ 

22 DDQ 
Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ 

tài chính (PR - Bán phần tiếng Anh) 
7340205PR 50 5 ✓     

23 DDQ 
Công nghệ tài chính - Chương trình Công nghệ 

tài chính (ST - Tiêu chuẩn) 
7340205ST 40 5   ✓ ✓ 

24 DDQ 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương 

trình Quản trị kinh doanh du lịch (PR - Bán phần 

tiếng Anh) 

7810103PR 50 5 ✓     

25 DDQ 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Chương 

trình Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (ST - 

Tiêu chuẩn) 

7810103ST 120 5   ✓ ✓ 

26 DDQ 
Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị 

khách sạn (PR - Bán phần tiếng Anh) 
7810201PR 50 5 ✓     
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TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - chương trình 

Mã xét 

tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển sinh 

Số lượng 

tuyển sinh 

xét tuyển 

thẳng theo 

quy chế 

tuyển sinh 

Xét tuyển 

kết hợp 

giữa năng 

lực tiếng 

Anh và 

thành tích 

học tập 

Xét tuyển 

điểm thi 

THPT 

năm 2026 

Xét tuyển 

kết quả thi 

ĐGNL 

ĐHQG 

TP. HCM 

năm 2026 

27 DDQ 
Quản trị khách sạn - Chương trình Quản trị 

khách sạn (ST - Tiêu chuẩn) 
7810201ST 105 5   ✓ ✓ 

28 DDQ 
Kinh tế - Chương trình Kinh tế quốc tế (PR - 

Bán phần tiếng Anh) 
7310101PR 100 5 ✓     

29 DDQ 
Kinh tế - Chương trình Kinh tế (ST - Tiêu 

chuẩn) 
7310101ST 140 5   ✓ ✓ 

30 DDQ 

Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Trí 

tuệ nhân tạo trong kinh doanh (PR - Bán phần 

tiếng Anh) 

7340405PR 80 5 ✓     

31 DDQ 
Hệ thống thông tin quản lý - Chương trình Hệ 

thống thông tin quản lý (ST - Tiêu chuẩn) 
7340405ST 150 5   ✓ ✓ 

32 DDQ 
Thống kê kinh tế - Chương trình Thống kê kinh 

tế (ST - Tiêu chuẩn) 
7310107ST 50 5   ✓ ✓ 

33 DDQ 
Luật kinh tế - Chương trình Luật thương mại 

quốc tế (PR - Bán phần tiếng Anh) 
7380107PR 80 5 ✓     

34 DDQ 
Luật kinh tế - Chương trình Luật Kinh tế (ST - 

Tiêu chuẩn) 
7380107ST 85 5   ✓ ✓ 

35 DDQ Luật - Chương trình Luật (ST - Tiêu chuẩn) 7380101ST 80 5   ✓ ✓ 

36 DDQ 
Quản lý nhà nước - Chương trình Quản lý nhà 

nước (ST - Tiêu chuẩn) 
7310205ST 80 5   ✓ ✓ 
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TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - chương trình 

Mã xét 

tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển sinh 

Số lượng 

tuyển sinh 

xét tuyển 

thẳng theo 

quy chế 

tuyển sinh 

Xét tuyển 

kết hợp 

giữa năng 

lực tiếng 

Anh và 

thành tích 

học tập 

Xét tuyển 

điểm thi 

THPT 

năm 2026 

Xét tuyển 

kết quả thi 

ĐGNL 

ĐHQG 

TP. HCM 

năm 2026 

    
Tổng số lượng tuyển sinh Chương trình cử 

nhân chính quy 
  3585 180       

37 DDQ 
Kinh doanh quốc tế - Chương trình cử nhân liên 

kết quốc tế 
7340120QT 150 5 ✓     

    Tổng cộng   3735 185       

Ghi chú: 

- Thí sinh theo dõi Trang Thông tin tuyển sinh của CSĐT để biết thông tin cụ thể về: thời gian, cách thức nộp các minh chứng phục vụ tuyển 

sinh, cách tính điểm cộng (nếu có), điểm xét tuyển; cách quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển (nếu có) và các tiêu chí 

khác. 
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PHỤ LỤC 3 

 (Kèm theo Thông báo số         /TB-ĐHĐN ngày      tháng       năm 2026 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)  

TỔNG HỢP NGÀNH, SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2026 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 

TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - Chuyên ngành 

Mã xét 

tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển sinh 

Số lượng 

tuyển sinh xét 

tuyển thẳng 

theo quy chế 

tuyển sinh 

Xét kết hợp 

điểm thi 

THPT+Học 

bạ 

Xét kết 

hợp mở 

rộng 

1 DDS Sư phạm Mỹ thuật 7140222 50 3 ✓ ✓ 

2 DDS Giáo dục Tiểu học 7140202 350 18 ✓ ✓ 

3 DDS Giáo dục Chính trị 7140205 20 1 ✓ ✓ 

4 DDS Sư phạm Toán học 7140209 100 5 ✓ ✓ 

5 DDS Sư phạm Tin học 7140210 50 3 ✓ ✓ 

6 DDS Sư phạm Vật lý 7140211 50 3 ✓ ✓ 

7 DDS Sư phạm Hóa học 7140212 50 3 ✓ ✓ 

8 DDS Sư phạm Sinh học 7140213 50 3 ✓ ✓ 

9 DDS Sư phạm Ngữ văn 7140217 100 5 ✓ ✓ 

10 DDS Sư phạm Lịch sử 7140218 50 3 ✓ ✓ 

11 DDS Sư phạm Địa lý 7140219 50 3 ✓ ✓ 

12 DDS Giáo dục Mầm non 7140201 250 0 ✓ ✓ 

13 DDS Sư phạm Âm nhạc 7140221 90 5 ✓ ✓ 
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TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - Chuyên ngành 

Mã xét 

tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển sinh 

Số lượng 

tuyển sinh xét 

tuyển thẳng 

theo quy chế 

tuyển sinh 

Xét kết hợp 

điểm thi 

THPT+Học 

bạ 

Xét kết 

hợp mở 

rộng 

14 DDS Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 100 5 ✓ ✓ 

15 DDS Sư phạm Lịch sử - Địa lý 7140249 100 5 ✓ ✓ 

16 DDS Giáo dục Công dân 7140204 50 3 ✓ ✓ 

17 DDS Giáo dục pháp luật 7140248 50 3 ✓ ✓ 

18 DDS Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học 7140250 90 5 ✓ ✓ 

19 DDS Giáo dục Thể chất 7140206 90 5 ✓ ✓ 

20 DDS Công nghệ giáo dục 7140103 44 2 ✓ ✓ 

21 DDS Công nghệ sinh học  7420201 64 3 ✓ ✓ 

22 DDS Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược) 7440112A 29 1 ✓ ✓ 

23 DDS Hóa học (Chuyên ngành Hóa phân tích - Ứng dụng) 7440112B 30 2 ✓ ✓ 

24 DDS Công nghệ thông tin  7480201 130 7 ✓ ✓ 

25 DDS Văn học 7229030 70 4 ✓ ✓ 

26 DDS Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) 7229010 70 4 ✓ ✓ 

27 DDS Địa lý học (chuyên ngành Địa lý du lịch) 7310501 70 4 ✓ ✓ 

28 DDS Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) 7310630 118 6 ✓ ✓ 

29 DDS Văn hóa học  7229040 67 3 ✓ ✓ 
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TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - Chuyên ngành 

Mã xét 

tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển sinh 

Số lượng 

tuyển sinh xét 

tuyển thẳng 

theo quy chế 

tuyển sinh 

Xét kết hợp 

điểm thi 

THPT+Học 

bạ 

Xét kết 

hợp mở 

rộng 

30 DDS 

Tâm lý học, gồm các định hướng:  

1. Tâm lý học trường học và tổ chức 

2. Tâm lý học lâm sàng 

7310401 118 6 
✓ ✓ 

31 DDS Công tác xã hội 7760101 70 4 ✓ ✓ 

32 DDS Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 7760103 42 2 ✓ ✓ 

33 DDS Báo chí 7320101 92 5 ✓ ✓ 

34 DDS Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 43 2 ✓ ✓ 

35 DDS Nông nghiệp (chuyên ngành Nông nghiệp thông minh) 7620101 40 2 ✓ ✓ 

36 DDS Vật lý kỹ thuật 7520401 38 2 ✓ ✓ 

37 DDS Khoa học dữ liệu 7460108 45 2 ✓ ✓ 

38 DDS Quan hệ công chúng 7320108 92 5 ✓ ✓ 

  Tổng cộng  3012 147   

Ghi chú: 

- Thí sinh theo dõi Trang Thông tin tuyển sinh của CSĐT để biết thông tin cụ thể về: thời gian, cách thức nộp các minh chứng phục vụ tuyển 

sinh, cách tính điểm cộng (nếu có), điểm xét tuyển; cách quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển (nếu có) và các tiêu chí 

khác. 

 

  



 

 

13 

 

PHỤ LỤC 4 

 (Kèm theo Thông báo số         /TB-ĐHĐN ngày      tháng       năm 2026 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)  

TỔNG HỢP NGÀNH, SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2026 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 

TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - Chuyên ngành 

Mã xét 

tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển sinh 

Số lượng 

tuyển sinh xét 

tuyển thẳng 

theo quy chế 

tuyển sinh 

Xét kết hợp 

điểm thi 

THPT+Học bạ 

1 DDF Sư phạm tiếng Anh 7140231 126 2 ✓ 

2 DDF Sư phạm tiếng Pháp 7140233 20 2 ✓ 

3 DDF Sư phạm tiếng Trung Quốc 7140234 23 2 ✓ 

4 DDF Sư phạm tiếng Hàn Quốc 7140237 20 2 ✓ 

5 DDF Ngôn ngữ Anh 7220201 1067 2 ✓ 

6 DDF Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh - Hợp tác doanh nghiệp) 7220201A 35 2 ✓ 

7 DDF 
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh Thương mại - Hợp tác 

doanh nghiệp) 
7220201B 35 2 ✓ 

8 DDF 
Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Tiếng Anh Công nghệ và Giáo dục 

- Hợp tác doanh nghiệp) 
7220201C 35 2 ✓ 

9 DDF Ngôn ngữ Anh (Hai năm đầu đào tạo tại Kon Tum) 7220201KT 29 2 ✓ 

10 DDF Ngôn ngữ Nga 7220202 78 2 ✓ 

11 DDF Ngôn ngữ Pháp 7220203 88 2 ✓ 

12 DDF Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 163 2 ✓ 
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TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - Chuyên ngành 

Mã xét 

tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển sinh 

Số lượng 

tuyển sinh xét 

tuyển thẳng 

theo quy chế 

tuyển sinh 

Xét kết hợp 

điểm thi 

THPT+Học bạ 

13 DDF Ngôn ngữ Trung Quốc (Hợp tác doanh nghiệp) 7220204A 35 2 ✓ 

14 DDF Ngôn ngữ Nhật 7220209 68 2 ✓ 

15 DDF Ngôn ngữ Nhật (Hợp tác doanh nghiệp) 7220209A 60 2 ✓ 

16 DDF Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210 93 2 ✓ 

17 DDF Ngôn ngữ Hàn Quốc (Hợp tác doanh nghiệp) 7220210A 35 2 ✓ 

18 DDF Ngôn ngữ Thái Lan 7220214 24 2 ✓ 

19 DDF Quan hệ quốc tế 7310206 78 2 ✓ 

20 DDF Quốc tế học 7310601 78 2 ✓ 

21 DDF Đông phương học 7310608 78 2 ✓ 

22 DDF Nhật Bản học 7310613 29 2 ✓ 

23 DDF Hàn Quốc học 7310614 39 2 ✓ 

24 DDF Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 7220101 24 2 ✓ 

  Tổng cộng  2360 48  

Ghi chú: 

- Thí sinh theo dõi Trang Thông tin tuyển sinh của CSĐT để biết thông tin cụ thể về: thời gian, cách thức nộp các minh chứng phục vụ tuyển 

sinh, cách tính điểm cộng (nếu có), điểm xét tuyển; cách quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển (nếu có) và các tiêu chí 

khác. 
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PHỤ LỤC 5 

 (Kèm theo Thông báo số         /TB-ĐHĐN ngày      tháng       năm 2026 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)  

TỔNG HỢP NGÀNH, SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2026 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 

TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - Chuyên ngành 

Mã xét 

tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển sinh 

Số lượng 

tuyển sinh 

xét tuyển 

thẳng theo 

quy chế 

tuyển sinh 

Xét kết hợp 

điểm thi 

THPT+Học 

bạ 

1 DSK Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp (chuyên ngành Công nghệ thông tin) 7140214 20 2 ✓ 

2 DSK Công nghệ thông tin 7480201 160 2 ✓ 

3 DSK 
Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công 

nghiệp) 
7510103 165 2 ✓ 

4 DSK Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Xây dựng cầu đường) 7510104 40 2 ✓ 

5 DSK Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Cơ khí chế tạo) 7510201 140 2 ✓ 

6 DSK Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 7510203 180 2 ✓ 

7 DSK Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 130 2 ✓ 

8 DSK Công nghệ kỹ thuật ô tô (chuyên ngành Ô tô điện) 7510205A 50 2 ✓ 

9 DSK Công nghệ kỹ thuật ô tô (đào tạo 2 năm đầu tại Kon Tum) 7510205KT 30 2 ✓ 

10 DSK Công nghệ kỹ thuật nhiệt (chuyên ngành Nhiệt - Điện lạnh) 7510206 100 2 ✓ 

11 DSK 
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện 

tử) 
7510301A 85 2 ✓ 
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TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - Chuyên ngành 

Mã xét 

tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển sinh 

Số lượng 

tuyển sinh 

xét tuyển 

thẳng theo 

quy chế 

tuyển sinh 

Xét kết hợp 

điểm thi 

THPT+Học 

bạ 

12 DSK Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật điện) 7510301B 95 2 ✓ 

13 DSK Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 7510302 75 2 ✓ 

14 DSK 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (chuyên ngành Thiết kế vi mạch 

bán dẫn) 
7510302A 65 2 ✓ 

15 DSK Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 7510303 160 2 ✓ 

16 DSK 
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (đào tạo 2 năm đầu tại Kon 

Tum) 
7510303KT 30 2 ✓ 

17 DSK Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị) 7580210 40 2 ✓ 

18 DSK Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 40 2 ✓ 

19 DSK Kỹ thuật thực phẩm 7540102 55 2 ✓ 

20 DSK Kỹ thuật thực phẩm (chuyên ngành Kỹ thuật sinh học thực phẩm) 7540102A 30 2 ✓ 

21 DSK Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Hóa học Vật liệu mới)  7510402 40 2 ✓ 

22 DSK Công nghệ kỹ thuật hoá học 7510401 50 2 ✓ 

23 DSK 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chuyên ngành Thiết kế và mô phỏng số trong cơ 

khí) 
7510201A 50 2 ✓ 

24 DSK Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 7510101 90 2 ✓ 

25 DSK Công nghệ vật liệu (chuyên ngành Vật liệu bán dẫn)  7510402A 30 2 ✓ 
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TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - Chuyên ngành 

Mã xét 

tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển sinh 

Số lượng 

tuyển sinh 

xét tuyển 

thẳng theo 

quy chế 

tuyển sinh 

Xét kết hợp 

điểm thi 

THPT+Học 

bạ 

  Tổng cộng   1950 50  

Ghi chú: 

- Thí sinh theo dõi Trang Thông tin tuyển sinh của CSĐT để biết thông tin cụ thể về: thời gian, cách thức nộp các minh chứng phục vụ tuyển 

sinh, cách tính điểm cộng (nếu có), điểm xét tuyển; cách quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển (nếu có) và các tiêu chí 

khác. 
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PHỤ LỤC 6 

 (Kèm theo Thông báo số         /TB-ĐHĐN ngày      tháng       năm 2026 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)  

TỔNG HỢP NGÀNH, SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2026 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG VIỆT – HÀN, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - Chuyên ngành Mã xét tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển sinh 

Số lượng 

tuyển sinh 

xét tuyển 

thẳng theo 

quy chế 

tuyển sinh 

Xét điểm 

ĐGNL 

HCM 

Xét kết hợp 

điểm thi 

THPT+Học 

bạ 

1 VKU Công nghệ truyền thông (cử nhân) 7320106 60 1 ✓ ✓ 

2 VKU 
Công nghệ truyền thông - Chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật 

số (cử nhân) 
7320106DA 60 1 ✓ ✓ 

3 VKU Quản trị kinh doanh (cử nhân) 7340101 60 1 ✓ ✓ 

4 VKU 
Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị Logistics và 

Chuỗi cung ứng số (cử nhân) 
7340101EL 115 3 ✓ ✓ 

5 VKU 
Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du 

lịch và lữ hành số (cử nhân) 
7340101ET 50 1 ✓ ✓ 

6 VKU 
Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Quản trị dự án Công 

nghệ thông tin (cử nhân) 
7340101IM 40 1 ✓ ✓ 

7 VKU 
Quản trị kinh doanh - Chuyên ngành Giải trí và Truyền 

thông số (cử nhân) 
7340101DE 40 1 ✓ ✓ 

8 VKU Marketing (cử nhân) 7340115 135 3 ✓ ✓ 

9 VKU Công nghệ Tài chính (cử nhân) 7340205 120 1 ✓ ✓ 

10 VKU Công nghệ kỹ thuật máy tính (kỹ sư) 7480108 30 1 ✓ ✓ 

11 VKU Công nghệ kỹ thuật máy tính (cử nhân) 7480108B 30 1 ✓ ✓ 
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TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - Chuyên ngành Mã xét tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển sinh 

Số lượng 

tuyển sinh 

xét tuyển 

thẳng theo 

quy chế 

tuyển sinh 

Xét điểm 

ĐGNL 

HCM 

Xét kết hợp 

điểm thi 

THPT+Học 

bạ 

12 VKU 
Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Kỹ thuật 

phần mềm ô tô (kỹ sư) 
7480108AS 30 1 ✓ ✓ 

13 VKU 
Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Thiết bị bay 

không người lái (kỹ sư) 
7480108UA 30 1 ✓ ✓ 

14 VKU 
Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Kỹ thuật 

Robot và trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) 
7480108RA 37 1 ✓ ✓ 

15 VKU 
Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Thiết kế vi 

mạch bán dẫn (kỹ sư) 
7480108IC 40 2 ✓ ✓ 

16 VKU 
Công nghệ kỹ thuật máy tính - Chuyên ngành Đóng gói và 

kiểm thử vi mạch bán dẫn (kỹ sư) 
7480108PT 30 1 ✓ ✓ 

17 VKU An toàn thông tin (kỹ sư) 7480202 70 1 ✓ ✓ 

18 VKU Trí tuệ nhân tạo (kỹ sư) 7480107 53 1 ✓ ✓ 

19 VKU Trí tuệ nhân tạo - Chuyên ngành Phân tích dữ liệu (kỹ sư) 7480107DA 50 1 ✓ ✓ 

20 VKU Công nghệ thông tin (kỹ sư) 7480201 180 3 ✓ ✓ 

21 VKU Công nghệ thông tin (cử nhân) 7480201B 120 2 ✓ ✓ 

22 VKU 
Công nghệ thông tin - Chuyên ngành Công nghệ Game (kỹ 

sư) 
7480201GT 120 1 ✓ ✓ 

    Tổng cộng    1500 30     

Ghi chú: 
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- Thí sinh theo dõi Trang Thông tin tuyển sinh của CSĐT để biết thông tin cụ thể về: thời gian, cách thức nộp các minh chứng phục vụ tuyển 

sinh, cách tính điểm cộng (nếu có), điểm xét tuyển; cách quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển (nếu có) và các tiêu chí 

khác. 
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PHỤ LỤC 7 

 (Kèm theo Thông báo số         /TB-ĐHĐN ngày      tháng       năm 2026 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)  

TỔNG HỢP NGÀNH, SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2026 

TRƯỜNG Y DƯỢC, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 

TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - Chuyên ngành 

Mã xét 

tuyển 

Tổng số lượng 

tuyển sinh 

Số lượng tuyển 

sinh xét tuyển 

thẳng theo quy 

chế tuyển sinh 

Xét điểm thi 

THPT 

Xét điểm 

học bạ 

1 DDY Y khoa 7720101 220 10 ✓  

2 DDY Răng-Hàm-Mặt 7720501 61 5 ✓  

5 DDY Dược học 7720201 86 5 ✓  

3 DDY Điều dưỡng 7720301 95 5 ✓ ✓ 

4 DDY Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 52 5 ✓ ✓ 

6 DDY Hóa dược 7720203 100 5 ✓ ✓ 

7 DDY Tâm lý học (định hướng lâm sàng) 7310401 100 5 ✓ ✓ 

  Tổng cộng   714 40   

Ghi chú: 

- Thí sinh theo dõi Trang Thông tin tuyển sinh của CSĐT để biết thông tin cụ thể về: thời gian, cách thức nộp các minh chứng phục vụ tuyển 

sinh, cách tính điểm cộng (nếu có), điểm xét tuyển; cách quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển (nếu có) và các tiêu chí 

khác. 
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PHỤ LỤC 8 

 (Kèm theo Thông báo số         /TB-ĐHĐN ngày      tháng       năm 2026 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)  

TỔNG HỢP NGÀNH, SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2026 

VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO VIỆT – ANH,  ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
 

TT 
Mã 

trường 
Tên ngành - Chuyên ngành 

Mã xét 

tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển 

sinh 

Số lượng 

tuyển sinh 

xét tuyển 

thẳng theo 

quy chế 

tuyển sinh 

Xét điểm 

thi THPT 

Xét 

điểm 

học bạ 

Xét điểm 

ĐGNL 

HCM 

Xét điểm 

ĐGNL Hà 

Nội  

Xét 

tuyển 

kết hợp 

1 DDV Kinh doanh quốc tế  7340120 235 20 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 DDV Khoa học y sinh  7420204 30 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 DDV Công nghệ sinh học 7420201 40 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 DDV Khoa học máy tính  7480101CS 60 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5 DDV 
Khoa học máy tính - Chuyên 

ngành Công nghệ phần mềm   
7480101SE 75 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6 DDV Kỹ thuật máy tính 7480106 40 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7 DDV Công nghệ vật liệu  7510402 30 5 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8 DDV Quản trị khách sạn 7810201 100 10 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  Tổng cộng   610 60      

Ghi chú: 

- Thí sinh theo dõi Trang Thông tin tuyển sinh của CSĐT để biết thông tin cụ thể về: thời gian, cách thức nộp các minh chứng phục vụ tuyển 

sinh, cách tính điểm cộng (nếu có), điểm xét tuyển; cách quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển (nếu có) và các tiêu chí 

khác.  
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PHỤ LỤC 9 

 (Kèm theo Thông báo số         /TB-ĐHĐN ngày      tháng       năm 2026 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng)  

TỔNG HỢP NGÀNH, SỐ LƯỢNG TUYỂN SINH VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NĂM 2026 

PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TT 
Mã 

trường 

Tên ngành - Chuyên 

ngành 

Mã xét 

tuyển 

Tổng số 

lượng 

tuyển sinh 

Số lượng 

tuyển sinh 

xét tuyển 

thẳng theo 

quy chế 

tuyển sinh 

Xét điểm 

thi THPT 

Xét điểm  

học bạ 

Xét cử 

tuyển-

DBĐH 

Xét điểm 

THPT+Bổ 

trợ 

Xét điểm 

học bạ+Bổ 

trợ 

1 DDP Giáo dục Tiểu học 7140202 80 2 ✓  ✓   

2 DDP Giáo dục Mầm non 7140201 90 1   ✓ ✓ ✓ 

3 DDP Luật kinh tế 7380107 40 2 ✓ ✓ ✓   

4 DDP Quản trị kinh doanh 7340101 25 2 ✓ ✓ ✓   

5 DDP 
Quản trị dịch vụ du lịch 

và lữ hành 
7810103 25 2 ✓ ✓ ✓   

6 DDP Kế toán 7340301 30 2 ✓ ✓ ✓   

7 DDP Thương mại điện tử 7340122 30 2 ✓ ✓ ✓   

8 DDP Công nghệ thông tin 7480201 40 3 ✓ ✓ ✓   

9 DDP Kỹ thuật xây dựng 7580201 25 2 ✓ ✓ ✓   
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Ghi chú: 

- Thí sinh theo dõi Trang Thông tin tuyển sinh của CSĐT để biết thông tin cụ thể về: thời gian, cách thức nộp các minh chứng phục vụ tuyển 

sinh, cách tính điểm cộng (nếu có), điểm xét tuyển; cách quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển (nếu có) và các tiêu chí 

khác. 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-11T08:32:29+0700
	Đà Nẵng
	Trần Đình Khôi Quốc<tdkquoc@ac.udn.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-11T08:33:36+0700
	Đà Nẵng
	Trần Đình Khôi Quốc<tdkquoc@ac.udn.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-11T08:33:56+0700
	Đà Nẵng
	Trần Đình Khôi Quốc<tdkquoc@ac.udn.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-11T08:34:11+0700
	Đà Nẵng
	Trần Đình Khôi Quốc<tdkquoc@ac.udn.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-11T08:34:31+0700
	Đà Nẵng
	Trần Đình Khôi Quốc<tdkquoc@ac.udn.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-11T08:34:59+0700
	Đà Nẵng
	Trần Đình Khôi Quốc<tdkquoc@ac.udn.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-11T08:35:21+0700
	Đà Nẵng
	Trần Đình Khôi Quốc<tdkquoc@ac.udn.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-11T08:35:34+0700
	Đà Nẵng
	Trần Đình Khôi Quốc<tdkquoc@ac.udn.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-11T08:36:45+0700
	Đà Nẵng
	Trần Đình Khôi Quốc<tdkquoc@ac.udn.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-06-11T14:26:47+0700
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - Đà Nẵng
	Kèm theo văn bản số 2257/TB-ĐHĐN của ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG




